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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

 

CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

   ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 
Bản án số: 94/2020/DS-PT 

Ngày: 26-05-2020 

V/v tranh chấp bồi thường  

thiệt hại ngoài hợp đồng -  

do sức khỏe bị xâm phạm; 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA      Â  DÂ                  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Ngu  n Thị V  Trinh; 

Ông Huỳnh Thanh Mỹ; 

Bà Ngu  n Thị V1; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Thị Mộng Tu ền - Thư ký Tòa án nhân 

dân t nh  ồng Tháp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Phan Trung 

Quốc-  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

Trong ngày 26 tháng 05 năm 2020 tại tr  s  Tòa án nhân dân t nh  ồng 

Tháp xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số: 80/2020/TLPT-DS ngày 10 

tháng 02 năm 2020 về “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - do sức 

khỏe bị xâm phạm ”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 23/2019/ DS-ST ngày  14 

tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân hu ện T bị kháng cáo  

Theo Qu ết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 129/2020/Q -PT, ngày 

09 tháng 4 năm 2020, giữa: 

- Nguyên đơn: Chị Lý Thị T, sinh năm 1980; 

 ịa ch : Ấp L, xã T, hu ện T, t nh  ồng Tháp  

Người đại diện theo ủ  qu ền: Anh L  Văn T1 sinh năm 1975; địa ch : 

 hóm 1, Thị trấn S, hu ện T,  ồng Tháp  

 - Bị đơn:  

1/ Lê Kim V, sinh năm 1973;  

2/ Phan Thị P, sinh năm 1968;  

 Người địa diện theo ủ  qu ền: Bà Tăng Thị L sinh năm 1961;  ịa ch : 

 hóm 2, thị trấn S, hu ện T, t nh  ồng Tháp  

3/ Bùi Thị Thủ  T2, sinh năm 1972;  

4/ L  Thị Mộng L, sinh năm 1997  

 ịa ch : Ấp Long Sơn, xã T, hu ện T, t nh  ồng Tháp  

Người đại diện theo ủ  qu ền của bị đơn L  Thị Mộng L: Bùi Thị Thủ  

T2, sinh năm 1972, địa ch : Ấp C, xã T, hu ện T, t nh  ồng Tháp (Văn bản ủ  

qu ền ngà  17-9-2019). 
 

- Người kháng cáo: chị Lý Thị T là ngu  n đơn  
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 ỘI DU   VỤ    

1. Nguyên đơn trình bày:  

Vào buổi chiều ngà  15-7-2017, không biết ngu  n nhân vì sao mà các bà 

V, P, T2, L đến sạp bán quần áo của chị T   chợ L thuộc ấp L, xã T, hu ện T 

nhào vô nắm đầu và đánh túi b i vào người chị T dưới sự chứng kiến của nhiều 

ti u thương buôn bán và hàng xóm sinh sống   chợ, trong khi đó chị T không hề 

mích lòng gì với 04 người nói tr n, rất ma  trong lúc đó có anh  ào Quốc V1 (là 

em r  của chị T) nhào vô can ngăn  Ngà  16-7-2017 chị T được mẹ ruột là bà 

Dương Thị C đưa đi khám   Bệnh viện đa khoa khu vực H, tiếp đến ngà  19-7-

2017 tiếp t c đi khám   Bệnh viện đa khoa khu vực H rồi Bệnh viện Chợ Rẫ  

Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ngà  20-7-2017 chị T về nhập viện điều trị     

Bệnh viện đa khoa T đến ngà  25-7-2017 mới xuất viện  Vì sức khỏe của chị T bị 

các bị đơn xâm hại n n chị T mới kh i kiện   u cầu các bị đơn bồi thường thiệt 

hại các khoản như sau: 

- Chi phí cho việc cứu chữa: 4 610 347 đồng. 

- Chi phí bồi dưỡng ph c hồi sức khỏe: 5 000 000 đồng  

- Thu nhập thực tế: 08 ngà  x 200 000 đồng/ngà  = 1 600 000 đồng  

- Thu nhập thực tế của người chăm sóc: 08 ngà  x 100 000 đồng/ngà  = 

800 000 đồng  

- Bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần (50 tháng lương cơ s  do Nhà nước 

qu  định): 1 390 000 đồng/tháng x 50 tháng = 69 500 000 đồng  

- Chi phí tiền xe: 

+ Từ nhà L đến Bệnh viện đa khoa khu vực H ngà  16-7-2017 (cự l  

22km) 02 người đi và về: 100 000 đồng/lượt x 02 lượt = 200 000 đồng  

+ Từ nhà đến Bệnh viện đa khoa khu vực H ngà  19-7-2017 (cự l  22km) 

02 người đi và về: 100 000 đồng/lượt x 02 lượt = 200 000 đồng  

+ Từ Tân Hồng đến Bệnh viện Chợ Rẫ  Thành phố Hồ Chí Minh ngà  19-7-

2017, 02 người (đi và về): 120 000 đồng/lượt x 02 lượt (đi, về) x 02 người = 480.000 

đồng  

+ Từ nhà đến Bệnh viện đa khoa T nhập viện ngà  20-7-2017 và xuất viện 

về nhà ngà  25-7-2017 (cự l  08km) = 50 000 đồng x 02 lượt = 100 000 đồng  

Tổng cộng số tiền   u cầu bồi thường thiệt hại là: 82 490 347 đồng (Tám 

mươi hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn ba trăm bốn mươi bả  đồng)  

2  Bị đơn: 

2 1 Bà Bùi Thị Thủ  T2 đồng thời là người đại diện theo ủ  qu ền của bị 

đơn L  Thị Mộng L trình bày: Bà T2 không đồng ý với   u cầu kh i kiện của chị 

T vì bà T2 không có tham gia vào v  việc đánh nhau và bà T2 không có đánh chị 

T như chị T trình bà , ch  có con bà T2 là chị Liếng có xô xát với chị T (nắm đầu 

qua lại với nhau) nhưng được mọi người kịp thời can ngăn, chị L cũng bị sâ  sát 

ngoài da chứ không ri ng gì chị T nhưng bà T2 nghĩ sự việc đã qua rồi thì thôi  

Na  chị T   u cầu bồi thường các khoản thiệt hại như tr n thì bà T2 và chị L 

không đồng ý,   u cầu Tòa án xem xét giải qu ết v  án theo qu  định của pháp 

luật  

2.2 Lê Kim V, Phan Thị P trình bày: Nội dung sự việc như ngu  n đơn 

trình bày là hoàn toàn không đúng sự thật vì bà V và bà P không có đánh chị T, 

ch  khi chị T và Liếng xô xát thì bà V, bà P vào can nhưng anh V1 (là em r  của 
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chị T) cản không cho vào n n bà V, bà P cũng không can ngăn được  Na  qua 

  u cầu của chị T thì bà V và bà P không đồng ý,   u cầu Tòa án xem xét giải 

qu ết v  án theo qu  định của pháp luật  

3  Tòa án cấp sơ thẩm tu  n: 

- Chấp nhận một phần   u cầu của ngu  n đơn Lý Thị T. 

Buộc chị L  Thị Mộng L có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do sức khỏe bị xâm phạm cho chị Lý Thị T số tiền là 5 450 000 đồng (Năm 

triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)  

   từ ngà  có đơn   u cầu thi hành án mà b n phải thi hành án chưa thi 

hành xong thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi suất theo qu  

định tại khoản 1  iều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng thời gian chưa thi 

hành án đến khi thi hành án xong  

- Về nghĩa v  chịu án phí dân sự sơ thẩm: 

Chị L  Thị Mộng L phải chịu 300 000 đồng tiền án phí. 

Các đương sự còn lại không phải chịu án phí  

-  ương sự có qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 ngà  k  từ ngà  tu  n 

án (Ngày 14-11-2019). 

4. Sau khi xét xử sơ thẩm: bà T kháng cáo bản án sơ thẩm,   u cầu cấp 

phúc thẩm hủ  bản án sơ thẩm số 23/2019/DS-ST, ngà  14/11/2019 của Tòa án 

nhân dân hu ện T và chu  n hồ sơ về Tòa án nhân dân hu ện T giải qu ết lại v  

án theo thủ t c sơ thẩm  

5  Tại phi n tòa phúc thẩm: 

- Người kh i kiện vẫn giữ ngu  n   u cầu kh i kiện và giữ ngu  n   u 

cầu kháng cáo;  

- Bị đơn không đồng ý với   u cầu của ngu  n đơn;  

-  ại diện Viện  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

Về tố t ng: Người tiến hành tố t ng và người tham gia tố t ng đã thực hiện 

đúng qu  định của Bộ luật tố t ng dân sự trong quá trình giải qu ết v  án và tại 

phi n tòa phúc thẩm   

Về nội dung:  ề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận   u cầu kháng cáo 

của chị T  Giữ ngu  n nội dung qu ết định bản án sơ thẩm  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

 

  Ậ   Ị   CỦA  ÒA ÁN: 

[1] Về tố t ng: 

Căn cứ vào   u cầu kh i kiện của ngu  n đơn chị Lý Thị T đối với các bị 

đơn là bà Lê Kim V, bà Phan Thị P, bà Bùi Thị Thủ  T2, chị L  Thị Mộng L nên 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp của v  án là Tranh chấp bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng- do sức khỏe bị xâm phạm, phù hợp với qu  

định tại khoản 9  iều 26 Bộ luật tố t ng dân sự  Sự việc tranh chấp xả  ra thuộc 

ấp Long Sơn, xã T1 Bình, Hu ện Tân Hồng n n Tòa án hu ện T th  lý giải qu ết 

là phù hợp với qu                                                                                                                                                                 

tại khoản 1 điều 35 và khoản 1 điều 39 Bộ luật tố t ng dân sự; 
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 ối với các đương sự trong v  án đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt 

không có lý do n n Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đúng theo qu  

định pháp luật. 

[2] Về nội dung: 

Xét   u cầu kháng cáo của chị T về việc   u cầu Tòa án cấp phúc thẩm 

xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ   u cầu kh i 

kiện của chị T; 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấ : 

Mâu thuẩn bắt đầu từ việc cự cải của bà Phượng với chị B (chị em với chị 

T); chị T có đến cũng cự cãi lời qua T lại rồi hai b n dùng câ  móc đồ quơ đánh 

nhau nhưng chưa gâ  thương tích  Do chị L đứng gần đó n n tới can thì cũng bị 

chị T quơ câ  đánh trúng nhưng cũng không gâ  thương tích   ến chiều mẹ chị L 

là bà T2 đến sạp nơi chị L bán thì nghe chị L nói là bị chị Tiếng đánh n n bà T2 

ta  đang cầm câ  chổi đi qua nói chu ện với chị T về việc vì sao đánh L thì bị chị 

T chửi và nói “Tao không có đánh”, lúc nà  chị L sợ mẹ mình là bà T2 bị đánh n n 

L chạ  đến đánh T trước rồi hai b n đánh nhau bằng ta , T nắm tóc L, hai b n giằn 

co qua lại với nhau một lúc thì được mọi người xung quanh can ra, lúc nà  hai b n 

đều có thương tích xa  xát ngoài da, chị T được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị 

được 08 ngà  thì xuất viện   

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ cũng như lời trình bà  của các người làm 

chứng thì không có chứng cứ nào đ  chứng minh rằng có việc bà P, bà V, bà T2 

tham gia cùng với chị L đ  gâ  thương tích cho Tiếng mà ch  có chị L dùng tay 

đánh T  Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần   u cầu kh i kiện của 

chị Tiếng là hoàn toàn có căn cứ  Trong quá trình điều trị, chị T đi khám theo   u 

cầu tại bệnh viện Chợ Rẫ  không được ch  định của bác sĩ; Tòa án cấp sơ thẩm 

không chấp nhận đối với khoản điều trị nà  là phù hợp   

Từ những phân tích tr n, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấ  không có căn 

cứ đ  chấp nhận   u cầu kháng cáo của chị T, giữ ngu  n qu ết định bản án sơ 

thẩm  

Chị T thuộc trường hợp được mi n nộp tạm ứng án phí và án phí n n 

không phải chịu tiền án phí phúc thẩm  

Xét lời trình bà  và đề nghị của đại diện Viện ki m sát là hoàn toàn phù 

hợp  

Các nội dung còn lại của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

k  từ ngà  hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị  

    các l  trên  

QUYẾ   Ị  : 

 

Căn cứ khoản 9 điều 26, khoản 1  iều 35, khoản 1  iều 39,  iều 147, 

khoản 1 điều 308 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015;  hoản 1 điều 203 Luật đất 

đai;  iều 48- Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

thường v  Quốc hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

d ng án phí và lệ phí tòa án;  

1   hông chấp nhận   u   u cầu kháng cáo của chị Lý Thị T; 
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2  Giữ ngu  n qu ết định bản án dân sự sơ thẩm số 23/2019/DS-ST ngày 

14/11/2019 của Tòa án nhân dân hu ện T; 

Tu  n xử: 

- Chấp nhận một phần   u cầu của ngu  n đơn Lý Thị T. 

Buộc chị L  Thị Mộng L có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do sức khỏe bị xâm phạm cho chị Lý Thị T với số tiền là 5 450 000 đồng 

(Năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)  

   từ ngà  có đơn   u cầu thi hành án mà b n phải thi hành án chưa thi 

hành xong thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi suất theo qu  

định tại khoản 1  iều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng thời gian chưa thi 

hành án đến khi thi hành án xong  

- Về nghĩa v  chịu án phí dân sự sơ thẩm: 

Chị L  Thị Mộng L phải chịu 300 000 đồng tiền án phí. 

Các đương sự còn lại không phải chịu án phí  

 - Về án phí phúc thẩm:  

 Chị T thuộc trường hợp được mi n nộp tạm ứng án phí, án phí  

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật k  từ ngà  hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị  

Trong trường hợp bản án, qu ết định được thi hành theo qu  định tại  iều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền   u cầu thi hành án, tự ngu ện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các  iều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

qu  định tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngà  tu  n án /  

 
Nơi nhận: 
- Phòng G - T TAND T nh; 

- V SND T nh; 

- TAND H. T; 

- Chi c c THADS H  T; 

-  ương sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS  

 

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM     -C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

 

 

 

 

 

        guyễn  hị Võ  rinh  

 

 

 

 

 

 

 

 


